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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh:  Băc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, 

Đắk Lắc, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, 

Huế, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Tiền Giang, TP Hồ Chí 

Minh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh 

Phúc. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 171 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 04/02/2021  

- Địa điểm cách ly tập trung: Trung đoàn 841 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



 DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành biện pháp cách ly y tế tại Trung đoàn 841 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh 

 (Kèm theo Quyết định số: 519 /QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm  

sinh 

Giới 

tính 

Chỗ ở hiện nay 
Địa 

điểm 

trước 

khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện thoại 

người thân 

khi cần liên 

lạc 
Xã Huyện Tỉnh 

1.  Nguyễn Chí Hiếu 1989 Nam Đông Sơn Yên Thế Bắc Giang Lào 21/01/2021 04/02/2021 9875800815 0979173867 

2.  Ngô Quang Đoan 1981 Nam Bố Hạ Yên Thế Bắc Giang Lào 21/01/2021 04/02/2021 0967845070 0039701847 

3.  Trần Văn Cường 1980 Nam Hương Mai Việt Yên Bắc Giang Lào 21/01/2021 04/02/2021 0977581233 0868160668 

4.  Hoàng Văn Mạnh 1986 Nam Bản Ngoại Đại Từ Bắc Ninh Lào 21/01/2021 04/02/2021 0387360710 0988118921 

5.  Hoàng Hải Sơn 1996 Nam Đình Tổ Thuận Thành Bắc Ninh Lào 21/01/2021 04/02/2021 0387111354 0982520065 

6.   Nguyễn Trọng Hiệp 1997 Nam Phước Thuận Tuy Phước Bình Định Lào 21/01/2021 04/02/2021 0394536907 0987680028 

7.  Nguyễn Xuân Vương 1989 Nam Phước Sơn Tuy Phước Bình Định Lào 21/01/2021 04/02/2021 0353647451 0395128763 

8.  Lê Đình Huy 1992 Nam   TT Đắc Milk Đăk Lắc Lào 21/01/2021 04/02/2021 0968421779 0339936814 

9.  Nguyễn Tiến Sĩ 1974 Nam Vĩnh Lộc Bình Chánh Đồng Nai Lào 21/01/2021 04/02/2021 0903318876 0369273488 

10.  Bùi Đình Thanh 1970 Nam P.Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội Lào 21/01/2021 04/02/2021 0335841273 0833700220 

11.  Nguyễn Đức Tâm 1986 Nam Canh Nậu Thạch Thất Hà Nội Lào 21/01/2021 04/02/2021 0978825686 0973383690 

12.  Nguyễn Văn Chung 1984 Nam Phú Cường Sóc Sơn Hà Nội Lào 21/01/2021 04/02/2021 0986448510 0388212742 

13.  Trần Văn Huân 1993 Nam Phú Cường Sóc Sơn Hà Nội Lào 21/01/2021 04/02/2021 0979231497 0976826438 

14.  Trần Văn Minh 1981 Nam Phú Cường Sóc Sơn Hà Nội Lào 21/01/2021 04/02/2021 0986226481 0974021793 



15.  Hoàng Công Chiến 1967 Nam H. Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội Lào 21/01/2021 04/02/2021 0912126808 0982179971 

16.  Lưu Tuấn Nghĩa 1967   Q. Hai Bà Trưng   Hà Nội Lào 21/01/2021 04/02/2021 0333333485 0366255510 

17.  Đặng Việt Anh 1972 Nam Nam Trung Nam Sách Hải Dương Lào 21/01/2021 04/02/2021 0904990505 0374920752 

18.  Nguyễn Văn Loong 1974 Nam Kim Xuyên Kim Thành Hải Dương Lào 21/01/2021 04/02/2021 0384844222 0344179692 

19.  Phạm Tuấn Anh 1995 Nam An Bình Lạc Thủy Hòa Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0337427222 0396371135 

20.  Nguyễn Văn Luyện 1969 Nam Thanh Lương Hai Bà Trưng Hòa Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0988709668 0967908299 

21.  Bạch Văn Thanh 1993 Nam Lộc Bộ Phú Lộc Huế Lào 21/01/2021 04/02/2021 0329940452 3368211551 

22.  Lê Thị Thủy 1997 Nữ Lộc Bộ Phú Lộc Huế Lào 21/01/2021 04/02/2021 0372564516 0346142649 

23.  Võ Kim Ý 1997 Nữ Phú Bài Hương Thủy Huế Lào 21/01/2021 04/02/2021 0384759466 0905483074 

24.  Võ Thị Thu Ngân 1990 Nữ Xuân Lam Hưng Nguyên Huế Lào 21/01/2021 04/02/2021 0912786599 0973012479 

25.  Nguyễn Thị Bé Năm 1992 Nữ   Rạch Giá Kiên Giang Lào 21/01/2021 04/02/2021 0332166189 0866553713 

26.  Phạm Anh Sơn 1976 Nam Trực Đạo Trực Ninh Nam Định Lào 21/01/2021 04/02/2021 0378638975 0819381688 

27.  Trần Quang Thành 1978 Nam Yên Hồng Ý Yên Nam Định Lào 21/01/2021 04/02/2021     

28.  Nguyễn Văn Nam 1972 Nam Xuân Bắc Xuân Trường Nam Định Lào 21/01/2021 04/02/2021 0917679278 0943180035 

29.  Nguyễn Quyết 1972 Nam Xuân Thủy Xuân Trường Nam Định Lào 21/01/2021 04/02/2021   0385752059 

30.  Lương Văn Biển 1975 Nam Nghĩa Hùng Nghĩa Hưng Nam Định Lào 21/01/2021 04/02/2021 0342583799 0377082862 

31.  Bùi Văn Thuyết 1979 Nam Hải Xuân Hải Hậu Nam Định Lào 21/01/2021 04/02/2021 0387895209 0394551604 

32.  Đặng Ngọc Duy 1975 Nam Trực Cường Trực Ninh Nam Định Lào 21/01/2021 04/02/2021 2097826886 0327166435 



33.  Vũ Mạnh Cường 1986 Nam TT Me Gia Viên Ninh Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0985781986 0982289490 

34.  Phạm Văn Việt 1965 Nam P. Bích Đào TP Ninh Bình Ninh Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0946289286 0942702336 

35.  Hoàng Đình Tuấn 1979 Nam Nghi Phương Nghi Lộc Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021     

36.  Nguyễn Cảnh Công 1997 Nam Đồng Văn  Tân Kỳ Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021     

37.  Lê Đức Công 1971 Nam Khánh Sơn Nam Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0357310569   

38.  Nguyễn Hữu Cương 1978 Nam Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0826709048 0395709622 

39.  Lê Văn Bình 1975 Nam Mã Thành Yêu Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0348873855 0097847025 

40.  Lê Văn Đức 1964 Nam Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 3378189559 0988649530 

41.  Vi Văn Hậu 1989 Nam Đồn Văn Tân Kỳ Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021     

42.  Trương Văn Công 1990 Nam Nghĩa An Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0968075690 0326949056 

43.  Nguyễn Thị Thắm 1976 Nữ Diển Hòa Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0879377489 0931385163 

44.  Ngô Văn Vinh 1985 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021   0966809820 

45.  Mai Văn Huy 1982 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0389194385 0365759729 

46.  Hoàng Đức Mạnh 1976 Nam Thanh Khê Thanh Chương Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0387360710   

47.  Nguyễn Thành Trung 1978 Nam Xuân Lam Hưng Nguyên Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0529802582 0328741441 

48.  Nguyễn Văn Tuấn 1982 Nam Nam Diên Nam Đàn  Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0528799287 0984094194 

49.  Nguyễn Văn Phúc 1993 Nam Xuân Lam Hưng Nguyên Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021   0376467774 

50.  Vũ Văn Thìn 1976 Nam Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0877995279 0934093010 



51.  Lê Văn Hiền 1977 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021   0987028879 

52.  Võ Văn Đức 1990 Nam Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0965071662 0868798137 

53.   Lê Văn Tuấn 1981 Nam Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0868075936 0981236183 

54.  Nguyễn Trọng Tân 1991 Nam Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 3666254002 0865470402 

55.  Phạm Thị Thủy 1983 Nữ Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0962664859 0987865621 

56.  Hoàng Văn Giang 1977 Nam Tây Hiếu Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0365010332 0984361076 

57.  Nguyễn Hồng Hạnh 1992 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0868075725 0967997388 

58.  Phạm Văn Hào 1977 Nam Xuân Lam Hưng Nguyên Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0915665137 0942592132 

59.  Trịnh Văn Toàn 1976 Nam Nghĩa An Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0377423313 0377423313 

60.  Lữ Thị Hồng 1995 Nữ Tri Lễ Quế Phong Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0982272391   

61.  Lữ Thị Thư 1993 Nữ Tri Lễ Quế Phong Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021   0963752331 

62.  Lô Văn Hạnh 1994 Nam Tri Lễ Quế Phong Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0839497558   

63.  Phan Văn Tùng 1984 Nam Xuân Lam Hưng Nguyên Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0528802532   

64.  Phạm Thị Huyên 1989 Nữ Xuân Lam Hưng Nguyên Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0326652573 9859147554 

65.  Võ Văn Hường 1982 Nam Văn Thang Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0075440305 0394051557 

66.  Lê Thanh Toàn 1976 Nam P. Đông Vịnh TP Vinh Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0976903119 0984200479 

67.  Nguyễn Văn Bảo 1993 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0562112926 0989580693 

68.  Nguyễn Tài Huấn 1979 Nam Đại Đồng Thanh Chương Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0353063533 0385004281 



69.  Lê Văn Dũng 1977 Nam Nghi Đức Nghi Lộc Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0976224122 0977545012 

70.  Thái Doãn Hoàng 1985 Nam   TP Vinh Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0904993316   

71.  Nguyễn Dương Hiệp 1990 Nam Võ Liệt Thanh Chương Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021   3627945302 

72.  Nguyễn Văn Nguyên 1974 Nam Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0352534716   

73.  Nguyễn Văn Thành 1993 Nam Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0981958562 0979130681 

74.  Nguyễn Văn Tình 1997 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0972435531   

75.  Trần Đức Cảnh 1985 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0979353184 0372432454 

76.  Ngô Sỹ Dương 1972 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0389923222 0964540288 

77.  Nguyễn Văn Yên 1983 Nam   Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0347153969 0347153969 

78.  Lê Đức Hưng 1994 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0961959787 0963550994 

79.  Nguyễn Bá Thân 1980 Nam Mã Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0386469687 0372421447 

80.  Phan Văn Cường 1986 Nam Thọ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0933934932 0369352330 

81.  Phan Văn Châu 1991 Nam Thọ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0328040156 0339571487 

82.  Phan Văn Ngọc 1992 Nam Thọ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0862314391 0348207446 

83.  Phan Thị Hội 1973 Nữ Thọ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0358612670 0376226605 

84.  Nguyễn Bá Hào 1998 Nam Thọ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0372266592 0987117345 

85.  Nguyễn Hữu Toàn 1968 Nam P. Trường Thi Tp Vinh Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0973484038 0913550391 

86.  Lê Anh Tuấn 1972 Nam Nghi Phú TP Vinh Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0985890567 0982928599 



87.  Trần Thị Bảy 1973 Nữ Thanh Xuân Thanh Chương Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0944112798 0083660448 

88.  Nguyễn Xuân Tuyến 1990 Nam Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0328983016 0373472480 

89.  Đậu Văn Tăng 1985 Nam Nam Lộc Nam Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0879378903   

90.  Nguyễn Văn Hoàn 1991 Nam Tân Lộc Nam Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0822677084 0373415612 

91.  Trịnh Xuân Vinh 2001 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0855183258   

92.  Phan Đình Hạnh 1987 Nam Văn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0373402666 0342390830 

93.  Võ Xuân Qúy 1975 Nam P.Trung Đô Tp Vinh Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0912330345 0943406689 

94.  Lê Văn Nhung 1976 Nam Hòa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0364660290   

95.  Trương Văn Lành 1982 Nam Quỳnh Lộc TX Hoàng Mai Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0936367522 0388391368 

96.  Lê Công Nhuận 1986 Nam Quỳnh Lương Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0901775567 0934408408 

97.  Nhữ Văn Phú 1985 Nam Nam Nghĩa Nam Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0988690906 0989942241 

98.  Trần Văn Thành 1993 Nam P.Trường Thi Tp Vinh Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0978359131 0986645680 

99.  Trần Quang Thiết 1984 Nam Quỳnh Vinh Hoàng Mai Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0984770286 0979261048 

100.  Nguyễn Thị Hiếu 1979 Nữ Nghĩa Lợi Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0987580815 0979173867 

101.  Trần Khắc Hiếu 1976 Nam Nghi Phú  TP Vinh Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0978755709 0987665109 

102.  Hoàng Văn Yên 1995 Nam Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An Lào 21/01/2021 04/02/2021 0967519837 0843781999 

103.  Nguyễn Hữu Thảo 1987 Nam Văn Bán Cẩm Khê Phú Thọ Lào 21/01/2021 04/02/2021 0862444264 0353340752 

104.  Nguyễn Mạnh Linh 1986 Nam Thanh Sa Thanh Ba Phú Thọ Lào 21/01/2021 04/02/2021 0375965166 0966219760 



105.  Nguyễn Văn Lệ 1985 Nam Hương Trạch Bổ Trạch Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0943564128 0949614023 

106.  Nguyễn Thành Long 1986 Nam Sơn Trạch Quảng Trạch Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0948463893 0856039069 

107.   Lê Thị Quỳnh Trang 1997 Nữ Liên Trường Quảng Trạch Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0963442576   

108.  Trần Thị Ánh Việt 1975 Nam Liên Trường Quảng Trạch Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 086543271 0935550015 

109.  Đinh Thị Thu Ngân 1985 Nữ TT Đồng Lê Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0865462370 0919876573 

110.  Lê Hồng Khánh 1977 Nam TT Đồng Lê Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0865515485 0857119166 

111.  Đinh Vũ Huân 1995 Nam Xuân Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0348870195 0378796257 

112.  Phan Đức Hiếu 1994 Nam Hòa Hợp Minh Hóa Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0842001869 0815225119 

113.  Hoàng Thanh Đạt 1974 Nam 
Đức Ninh 

Đông 
TP Đồng Hới Quảng Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0912795155 0911378209 

114.  Phan Đức Hiệp 1992 Nam Triệu Ái Triệu Phong Quãng Trị Lào 21/01/2021 04/02/2021 0967309567 0964772898 

115.  
Nguyễn Trần Quang 

Huy 
1995 Nam Phường 5 T.xã Gò công Tiền Giang Lào 21/01/2021 04/02/2021 0826823375 0816004349 

116.  Trần Võ Minh Trí 1992 Nam Hòa Phú Củ Chi TP HCM Lào 21/01/2021 04/02/2021 0973991049 0986491131 

117.  Nguyễn Đình Thông 1963 Nam Phường 7 Quận 5 TP HCM Lào 21/01/2021 04/02/2021 0794988473 0799319830 

118.  Nguyễn Trung Hiếu 1995 Nam Phường 11 Q. Tân Bình TP HCM Lào 21/01/2021 04/02/2021 0969836846 0352742766 

119.  Huỳnh Thành Trung 1984 Nam P.Phú Thuận Quận 7 TP HCM Lào 21/01/2021 04/02/2021 0967899209 0909528527 

120.  Phạm Văn Bộ 1976 Nam Nam Hải Tiền Hải Thái Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0978544310 0335184478 

121.  Phạm Duy Phong 1972 Nam   TT An Lảo Thái Bình Lào 21/01/2021 04/02/2021 0904385077 0932298164 

122.  Nguyễn Thành Dũng 1984 Nam Yên Trạch Phú Lương Thái Nguyên Lào 21/01/2021 04/02/2021 0974373088 0963482862 



123.  Đinh Văn Đức 1987 Nam Thiệu Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0868075725 0969311678 

124.  Hàn Viết Đại 1992 Nam Thiệu Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0868075725 0969311678 

125.  Hoàng Văn Trung 1990 Nam Bến Sum Như Thanh Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0838871986 0945115267 

126.  Hà Văn Trường 1988 Nam Giao An Lang Chánh Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0326243298 0366359061 

127.  Nguyễn Trọng Chức 1998 Nam Thanh Sơn Nghi Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0327053722 0986531374 

128.  Nguyễn Văn Ngọc 1976 Nam Hải Thanh Tĩnh Gia Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0326729178 0333689906 

129.  Mai Tuấn Anh 1993 Nam Nga Văn Nga Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0948425763 0941259704 

130.  Nguyễn Văn Đại 1991 Nam Thọ Dân Thọ Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0399943837 0868071011 

131.  Yên Văn Ngọc 1980 Nam Nga Tân Nga Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0974861784 0947501354 

132.  Lê Văn Lâm 1980 Nam Lam Sơn Ngọc Lạc Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0984866752 0982547436 

133.  Đỗ Xuân Dũng 1987 Nam Quảng Chánh Quảng Xương Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0382578898 0982703452 

134.  Nguyễn Đức Trung 1967 Nam Quảng Thành TP Thành Phố Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0393661976 0972355938 

135.  Bạch Văn Nam 1979 Nam Lam Sơn Bắc Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0945339465 0377749230 

136.  Trịnh Xuân Hường 1974 Nam Lộc Sơn Hậu Lộc Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0982472360 0367131858 

137.  Lê Duy Quyền 1971 Nam Thái Hòa Triều Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0982421738   

138.  Hoàng Trung Đông 1989 Nam Hà Giang Hà Trung Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0987319433   

139.  Lưu Văn Tuấn 1986 Nam Thành Hưng Hợp Thành Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0977224253 0357352390 

140.  Trịnh Văn Thắng 1973 Nam Nga An Nga Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0039454129 0389879130 



141.  Lương Hùng Tráng 1965 Nam Hoàng Phong Hoàng Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0342959599 0344593071 

142.  Lưu Văn Hà 1976 Nam Đinh Tam Yên Định Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0989045026   

143.  Phạm Hoàng Anh 1978 Nam Đông Sơn Bỉm Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0912214866 0969336381 

144.  Phan Văn Trưởng 1987 Nam Thiệu quang Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0962864789 0382856735 

145.  Phạm Văn Thái 1968 Nam Hòa Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0098835207 0987490192 

146.  Đào Văn Vinh 1976 Nam Hòa Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0983921561 0366378303 

147.  Vũ Đình Hùng 1981 Nam Thiệu Quang Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0908862183 0398618495 

148.  Vũ Đình Cẩn 1989 Nam Thiệu Quang Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0528802530 0344307950 

149.  Nguyễn Văn Vui 1970 Nam Thiệu Quang Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0879401801 0344458808 

150.  Trần Văn Tùng 1995 Nam Thiệu Quang Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0975191861 0382856735 

151.  Trịnh Đăng Tuấn 1993 Nam Quý Lộc Yên Định Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0987249752 0338660363 

152.  Nguyễn Văn Sơn 1969 Nam Đông Minh Đông sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0977466771 0965588676 

153.  Nguyễn Hoàng Anh 1999 Nam Đông Minh Đông Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0977466771   

154.  Thiều Thọ Vũ 1987 Nam Đông Tiến Tĩnh Gia Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0978929579 0393347809 

155.  Đặng Văn Kiên 1997 Nam Thanh Sơn TX Nghi Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0869897886 0962195789 

156.  Nguyễn Trọng Bắc 1987 Nam Quảng Phúc Quảng Xương Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0914018991 0979139362 

157.  Lê Đình Huy 1973 Nam Hợp Thắng Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0967178008   

158.  Trịnh Ngọc Thắng 1973 Nam Hợp Thắng Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0348849022 0982612482 



159.  Lê Phú Dương 1989 Nam Đông Hòa Đông Sơn Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0398104268 0398196321 

160.  Nguyễn Thị Duyên 1980 Nữ Hải Thanh Tĩnh Gia Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0326729178   

161.  Phạm Văn Toàn 1979 Nam Hà Vân Hà Trung Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0904729595 0912854836 

162.  Nguyễn Thị Mến 1963 Nữ Hải Hòa Tỉnh Gia Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0332947088 0965188956 

163.  Nguyễn Văn Vũ 1999 Nam Hải Hòa Tỉnh Gia Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0326729178   

164.  Lê Thế Phú 1987 Nam Thanh Sơn Tĩnh Gia Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0978643985 0963832563 

165.  Nguyễn Công Hưng 1978 Nam P. Bích Đào TP Ninh Bình Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0358857849   

166.  Đỗ Hồng Quân 1997 Nam Xuân Ninh Thọ xuân Thanh Hóa Lào 21/01/2021 04/02/2021 0327847903 0947562482 

167.  Phan Thị Tâm 1991 Nữ Vĩnh Ninh Vĩnh Tường Vĩnh Phúc Lào 21/01/2021 04/02/2021 0098933887 0384157320 

168.  Nguyễn Văn Du 1991 Nam Đại Từ Yên Lạc Vĩnh Phúc Lào 21/01/2021 04/02/2021   0354342885 

169.  Nguyễn Công Thư 1988 Nam Phú Đa Vĩnh Tường Vĩnh Phúc Lào 21/01/2021 04/02/2021 0989333887 0368183510 

170.  Phan Đình Tài 1994 Nam Hậu Lộc Vĩnh Ninh Vĩnh Phúc Lào 21/01/2021 04/02/2021 0986161007 0346308837 

171.  Trịnh Văn Ninh 1968 Nam Liên Mạc Mê Linh Vĩnh Phúc Lào 21/01/2021 04/02/2021 0969203574 3369241839 

 

Danh sách này có 171 người./. 
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